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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N u  n Cản     n   

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ôn  Đặn  Min  Lý  

Bà N u  n T ị Mỹ Dun   

- Thư ký phiên toà: Ôn  Trần Đìn  An  – T ư ký Tò  án n ân dân t àn  p ố 

T ủ Dầu Một, tỉn  Bìn  Dươn   

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Diệp N ọc Din  –  iểm sát viên   

N à  01 t án  7 năm 2024, tại trụ sở Tò  án n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu Một, 

tỉn  Bìn  Dươn  xét xử côn  k  i vụ án t ụ lý số 30/2024/TLST-HNGĐ n à  24 

t án  01 năm 2024, về việc: “L   ôn” t eo Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số 

57/2024/QĐXXST-HNGĐ n à  27 t án  5 năm 2024,  iữ  các đươn  sự: 

Nguyên đơn: Ông N u  n Văn X, sin  năm 1956; đị  c ỉ t ườn  trú: Tổ A, k u 

p ố C, p ườn  T, t àn  p ố B, tỉn  Bìn  Dươn . Có  êu cầu xét xử vắn  mặt  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Bảo Q, sinh 

năm 1976, là Luật sư củ  Công ty L t uộc Đoàn Luật sư tỉn  B  Có  êu cầu xét xử 

vắn  mặt  

Bị đơn: Bà Lê T ị P, sin  năm 1958; đị  c ỉ t ườn  trú: Số A k u p ố C, 

p ườn  C, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn   Vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình tố tụng nguyên đơn ông Nguyễn Văn X trình bày:  

Ông N u  n Văn X và bà Lê T ị P tự n u ện tìm  iểu, c un  sốn  với n  u từ 

năm 1989 và đăn  ký kết  ôn theo quy địn  p áp luật tại Ủ  b n n ân dân p ườn  T, 

t àn  p ố B, tỉn  Bìn  Dươn  t eo Giấ  c ứn  n ận kết  ôn số 22, qu ển số 01 n à  

08/3/2002  Đến năm 1991   i vợ c ồn  có mâu t uẫn nên bà P m n  t eo n ười con 

t ứ 2 là N u  n T ị Cẩm T bỏ đi nơi khác sin  sốn   N u ên nhân mâu t uẫn là phía 

gia đình bà P xem t ườn  ông X nghèo, k ôn  biết làm ăn nên vợ c ồn  t ườn  xu ên 

cãi vã và bà P đánh đập ông X dẫn đến   i vợ c ồn  mâu t uẫn trầm trọn  bà P dẫn 

con về n à gia đình bên p ườn  C, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  sin  sốn   Đến năm 
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2002, bà P nói nếu muốn  i  đình đoàn tụ t ì p ải đăn  ký kết  ôn cho bà có danh có 

p ận, vì t ươn  con, mặc dù không có tìn  cảm t ật sự với bà P n ưn  ôn  X buộc 

lòng đến Ủ  b n n ân dân p ườn  T, t àn  p ố B, tỉn  Bìn  Dươn  làm t ủ tục đăn  

ký kết  ôn  Hiện n  , ông X xác địn  k ông còn tìn  cảm  ì đối với bà P từ lâu. Do 

đó, yêu cầu Tòa án  iải qu ết l   ôn với bà Lê T ị P. 

Quá trìn  c un  sốn  vợ c ồn  có 03 con chung tên N u  n T  n  P1, sin  năm 

1990; N u  n T ị Cẩm T, sin  năm 1991; N u  n T ị  im T1, sin  năm 2003, các 

con chung đã trưởn  t ành nên khôn   êu cầu tòa án  iải qu ết  

Về tài sản c un  và nợ c un :   ông yêu cầu Tòa án  iải qu ết  

Tài liệu, chứng cứ nguyên đơn cung cấp: Căn cước công dân, Giấy kết hôn, giấy 

khai sinh con. 

Quá trìn  tố tụn   iải qu ết vụ án, bị đơn bà Lê T ị P đã được Tò  án tốn  đạt 

các văn bản tố tụn  và triệu tập  ợp lệ n ưn  vắn  mặt, k ôn  cun  cấp văn bản trìn  

bà  ý kiến     bất kỳ tài liệu, c ứn  cứ  ì để bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp c o 

mình. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Lê Bảo Q trình 

bày: Ông N u  n Văn X và bà Lê T ị P c un  sốn  với n  u từ năm 1989, đến năm 

2002 bà P nói với ôn  X muốn đoàn tụ  i  đìn  t ì p ải đăn  ký kết  ôn để bà có d n  

p ận nên   i vợ c ồn  đăn  ký kết  ôn t eo qu  địn  p áp luật tại Ủ  b n n ân dân 

p ườn  T, t àn  p ố B, tỉn  Bìn  Dươn  t eo Giấ  c ứn  n ận kết  ôn số 22, qu ển 

số 01 n à  08/3/2002  Ôn  X và bà P có 03 n ười con c un  tên N u  n T  n  P1, 

sin  năm 1990; N u  n T ị Cẩm T, sin  năm 1991; N u  n T ị  im T1, sin  năm 

2003  Đến năm 1991 p át sin  mâu t uẫn, bà P m n  n ười con t ứ 2 là N u  n T ị 

Cẩm T bỏ đi nơi k ác sin  sốn , ôn  X n iều lần k u ên c n bà P qu   lại để cùn  

n  u nuôi dưỡn  các con n ưn  bà P k ôn  đồn  ý và bà P n ận t ất sức k ỏe ôn  X 

bị su   iảm, mất t ị lực, đi lại k ó k ăn nên bà P bỏ đi cắt đứt mọi liên lạc với ôn  X 

từ năm 2002  Hàn  vi củ  bà P là vi p ạm n  iêm trọn  n  ĩ  vụ vợ c ồn  với n  u 

t eo qu  địn  củ  Luật  ôn và n ân  i  đìn  dẫn đến cuộc sốn   i  đìn  k ôn   ạn  

p úc, tìn  cảm k ôn  còn, mục đíc   ôn n ân k ôn  đạt được t eo qu  địn  tại k oản 

1, 2 Điều 19 và Điều 22 Luật  ôn n ân và  i  đìn   Do đó, đề n  ị Hội đồn  xét xử 

c ấp n ận toàn bộ  êu cầu k ởi kiện củ  n u ên đơn c o ôn  N u  n Văn X ly hôn 

với bà Lê T ị P. 

+ Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu Một, tỉn  Bìn  Dươn  p át 

biểu ý kiến: 

Về việc tuân t eo p áp luật tố tụn : Tron  quá trìn   iải qu ết vụ án T ư ký, 

T ẩm p án, Hội đồn  xét xử đã tuân t eo p áp luật tố tụn , các đươn  sự k ôn  bị 

 ạn c ế các qu ền k i t  m  i  tố tụn , n u ên đơn, n ười bảo vệ qu ền và lợi íc  

 ợp p áp củ  n u ên đơn c ấp  àn  đún  p áp luật tố tụn , bị đơn đã được tốn  đạt 

 ợp lệ văn bản tố tụn  n ưn  vắn  mặt tại p iên tò  là tự từ bỏ qu ền c ứn  min , 

tr n  tụn  củ  mìn      

Về nội dun  vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, c ứn  cứ có tại  ồ sơ vụ án n ận 

t ấ   êu cầu k ởi kiện củ  n u ên đơn là có căn cứ, bị đơn đã được triệu tập  ợp lệ 

n iều lần n ưn  vẫn vắn  mặt tại p iên tò  là tự từ bỏ qu ền và n  ĩ  vụ củ  mìn   
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Do đó, đề n  ị Hội đồn  xét xử c ấp n ận toàn bộ  êu cầu k ởi kiện củ  n u ên đơn 

ông N u  n Văn X. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên cứu các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án, được t ẩm tr  tại p iên tò , 

căn cứ vào kết quả tr n  luận tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận địn :  

[1] Về t ủ tục tố tụn : 

[1 1] Về qu n  ệ p áp luật và t ẩm qu ền  iải qu ết: N u ên đơn ôn  N u  n 

Văn X k ởi kiện l   ôn đối với bị đơn bà Lê T ị P có nơi cư trú tại đị  c ỉ: Số A k u 

p ố C, p ườn  C, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn   Do đó, qu n  ệ p áp luật là “L  

 ôn” và vụ án t uộc t ẩm qu ền  iải qu ết củ  Tò  án n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu 

Một, tỉn  Bìn  Dươn  t eo qu  địn  tại k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35, 

điểm   k oản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụn  dân sự  

[1 2] N u ên đơn và n ười bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp củ  n u ên đơn có 

đơn  êu cầu xét xử vắn  mặt  Quá trìn  tố tụn   iải qu ết vụ án, bị đơn đã được Tò  

án triệu tập  ợp lệ n iều lần n ưn  vắn  mặt k ôn  có lý do  Do đó, Tò  án xét xử 

vắn  mặt n u ên đơn, n ười bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp củ  n u ên đơn và bị 

đơn t eo qu  địn  tại Điều 227 và 228 Bộ luật Tố tụn  dân sự  

[2] Về nội dun  vụ án: 

[2 1] Về qu n  ệ  ôn n ân: Ôn  N u  n Văn X và bà Lê T ị P tự n u ện tìm 

 iểu, c un  sốn  với n  u từ năm 1989 và đăn  ký kết  ôn t eo qu  địn  p áp luật tại 

Ủ  b n n ân dân p ườn  T, t àn  p ố B, tỉn  Bìn  Dươn  t eo Giấ  c ứn  n ận kết 

 ôn số 22, qu ển số 01 n à  08/3/2002  Do đó, qu n  ệ  ôn n ân  iữ  ôn  X và bà P 

là  ôn n ân  ợp p áp nên được p áp luật bảo vệ  

[2 2] Về mâu t uẫn vợ c ồn : Ôn  N u  n Văn X và bà Lê T ị P sốn  c un  

n ư vợ c ồn  từ năm 1989, đến năm 1991 p át sin  mâu t uẫn, bà P m n  t eo n ười 

con t ứ 2 là N u  n T ị Cẩm T bỏ đi nơi khác sin  sốn , n u ên nhân mâu t uẫn là 

gia đình bà P xem t ườn  ông X nghèo, k ôn  biết làm ăn nên vợ c ồn  t ườn  xu ên 

cãi vã và bà P có đánh đập ông X dẫn đến   i vợ c ồn  mâu t uẫn trầm trọn  bà P dẫn 

con về n à bên p ườn  C, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  sin  sốn   Đến năm 2002, bà 

P nói nếu muốn  i  đình đoàn tụ t ì p ải đăn  ký kết  ôn c o bà có d n  p ận, vì 

t ươn  con, mặc dù không có tìn  cảm t ật sự với bà P n ưn  ôn  X buộc lòng đến 

Ủ  b n n ân dân p ườn  T, t àn  p ố B làm t ủ tục đăn  ký kết  ôn  Hiện n  , ông 

X xác địn  k ông còn tìn  cảm  ì đối với bà P từ lâu và bà P k ôn  còn liên lạc và cắt 

đứt qu n  ệ với ôn  X từ k i l  t ân  

[2 3] Xét t ấ , qu n  ệ  ôn n ân  iữ  n ười vợ và n ười c ồn  c ỉ tồn tại bền 

vữn  dự  trên tìn  cảm t ươn   êu, quý trọn , c ăm sóc,  iúp đỡ lẫn n  u, cùn  n  u 

c i  sẻ, t ực  iện các côn  việc tron   i  đìn  và k i có n ữn  bất đồn  qu n điểm, 

mâu t uẫn t ì n ười vợ và n ười c ồn  p ải cùn  n  u tíc  cực  àn  ắn, xó  bỏ 

n ữn  mâu t uẫn, du  trì tìn  cảm tốt đẹp  N ưn  qu n  ệ  ôn n ân  iữ  ôn  X và bà 

P k ôn  đạt được các  ếu tố củ  một  i  đìn   ạn  p úc và dẫn đến mâu t uẫn  iữ  

ông X và bà P đã kéo dài rất lâu  Quá trìn  t ụ lý,  iải qu ết vụ án, Tò  án đã tiến 

 àn  triệu tập  ợp lệ n iều lần n ưn  bà P k ôn  đến Tò  án làm việc, k ôn  cun  

cấp lời k  i     bất cứ tài liệu, c ứn  cứ nào để bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp củ  

mìn , c o t ấ  bà P k ôn  qu n tâm và k ôn  mon  muốn vợ c ồn   àn  ắn, đoàn tụ 



4 

 

để cùn  n  u c un  sốn  xâ  dựn   i  đìn   Do đó, lời trìn  bà  cũn  n ư  êu cầu về 

việc l   ôn củ  ôn  X là có căn cứ nên Hội đồn  xét xử c ấp n ận    

[2 4] Về con c un : Quá trìn  c un  sốn , ôn  X và bà P có 03 con chung tên 

N u  n T  n  P1, sin  năm 1990; N u  n T ị Cẩm T, sin  năm 1991; N u  n T ị 

Kim T1, sin  năm 2003  Xét t ấ , các con c un  đã trưởn  t ành và khôn   êu cầu 

Tòa án  iải qu ết nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét  

[2 5] Về tài sản c un  và nợ c un :   ôn   êu cầu Tò  án  iải qu ết nên Hội 

đồn  xét xử k ôn  xem xét  

[3] Từ n ữn  n ận địn  trên, Hội đồn  xét xử có đủ cơ sở để c ấp n ận toàn bộ 

 êu cầu k ởi kiện củ  n u ên đơn ôn  N u  n Văn X. 

[4] Trìn  bà  củ  n ười bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp củ  n u ên đơn là có 

căn cứ và p ù  ợp qu  địn  củ  p áp luật nên Hội đồn  xét xử c ấp n ận  

[5] Ý kiến p át biểu củ   iểm sát viên t  m  i  p iên tò  về nội dun  vụ án là 

có cơ sở và p ù  ợp qu  địn  củ  p áp luật nên được c ấp n ận  

[6] Về án p í: Ôn  N u  n Văn X là n ười c o tuổi và có đơn xin mi n nộp tạm 

ứn  án p í, án p í Tò  án nên được mi n nộp toàn bộ  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

-   oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35, k oản 1 Điều 39; Điều 147, 227, 

228, 266, 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụn  dân sự; 

- Các Điều 51, 56 và Điều 57 Luật Hôn n ân và  i  đìn ;  

- N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 củ  Ủ  b n T ườn  vụ 

Quốc  ội qu  địn  về mức t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ 

phí tòa án.    

1  C ấp n ận toàn bộ  êu cầu k ởi kiện củ  n u ên đơn ôn  N u  n Văn X đối 

với bị đơn bà Lê T ị P về việc “L   ôn”  

- Về qu n  ệ  ôn n ân: Ôn  N u  n Văn X được l   ôn với bà Lê T ị P. 

- Về con c un : Các con c un  đã trưởn  t àn  và k ôn   êu cầu  iải qu ết nên 

không xem xét. 

- Về tài sản c un  và nợ c un :   ôn   êu cầu  iải qu ết nên k ôn  xem xét  

2  Về án p í: Ôn  N u  n Văn X được mi n nộp toàn bộ án p í sơ t ẩm   

3  N u ên đơn, bị đơn vắn  mặt được qu ền k án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 

n à  kể từ n à  n ận được bản án  oặc bản án được tốn  đạt  ợp lệ  
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Nơi nhận:  

- TAND tỉn  Bìn  Dươn ;                              
- V SND t àn  p ố T ủ Dầu Một,  
tỉn  Bìn  Dươn ; 
- C i cục THADS t àn  p ố T ủ Dầu Một,  
tỉn  Bìn  Dươn ; 
- UBND p ườn  Tân Địn , t àn  p ố Bến Cát, 

tỉn  Bìn  Dươn ; 
- Các đươn  sự; 
- Lưu  ồ sơ  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Khang 

                                                    


